
Page 3

CTY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN Mẫu số B 02 - DN
QL13 Thuận Giao - Thuận An - Bình Dương Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ĐT 06503 718031      Fax 06503 718026 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC
Email : info@tac.com.vn    Website : www.tac.com.vn

Đơn vị tính : VNĐ

Qúy 4 Lũy kế Qúy 4 Lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25 98,410,046,773 286,363,090,948 51,332,217,035 163,592,110,640

2. Các khoản giảm trừ  doanh thu 02 VI.26 3,367,235,854

 + Chiết khấu thương mại

 + Hàng bán trả lại 3,367,235,854

 + Giảm giá hàng bán

 + Thuế TTĐB, XK phải nộp
3. Doanh thu thuần từ bán hàng 
và cung cấp DV { 10=01-02 } 10 VI.27 98,410,046,773 286,363,090,948 51,332,217,035 160,224,874,786

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.28 94,809,940,758 272,124,245,871 46,907,837,651 146,956,003,011

5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng 
và cung cấp DV { 20=10-11 } 20 3,600,106,015 14,238,845,077 4,424,379,384 13,268,871,775

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.29 5,083,879,946 9,165,028,031 1,911,222,416 6,101,986,734

7. Chi phí tài chính 22 VI.30 437,761,486 596,289,907 213,871,045 213,871,045

  Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả 23 213,705,927 372,234,348

8. Chi phí bán hàng 24 796,197,124 2,851,768,844 1,224,196,438 3,590,076,722

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 3,091,454,788 9,813,324,041 1,962,546,032 6,735,318,258
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh { 30=20+(21-22)-(24+25) } 30 4,358,572,563 10,142,490,316 2,934,988,285 8,831,592,484

11. Thu nhập khác 31 283,433,707 1,587,467,970 4,377,500 102,164,821

12. Chi phí khác 32 3,647,614 139,516,168 1 662,944,070
13. Lợi nhuận khác 
{40=31-32} 40 279,786,093 1,447,951,802 4,377,499 -560,779,249

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
{ 50=30+40 } 50 4,638,358,656 11,590,442,118 2,939,365,784 8,270,813,235

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.31 941,532,289 2,386,452,513 253,376,474 746,003,656

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập 
doanh nghiệp { 60=( 50-51-52 ) } 60 3,696,826,367 9,203,989,605 2,685,989,310 7,524,809,579

18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 365 909 258 465

    Lập biểu                                    Kế toán trưởng

Nguyễn Thu Hương                      Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 23 tháng 1 năm 2010
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